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1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=6/3 10=7/4

4,445,270 4,250,498 194,772 399,738 384,648 15,091 8.99 9.05

A TỈNH QUẢN LÝ 2,373,724 2,373,724 0 170,649 170,649 0 7.19 7.19

1 Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 1,000 1,000 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 1,000 1,000 0 0 0 0 0.00 0.00

1.1 Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông 1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

2 Sở Tài nguyên & Môi trường 800 800 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 800 800 0 0 0 0 0.00 0.00

2.2

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh (VILG)

300 300 0 0 0.00 0.00

2.3
 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
500 500 0 0 0.00 0.00

3 Sở Thông tin và Truyền thông 280 280 0 0 0 0 0.00 0.00

Chuẩn bị đầu tư 280 280 0 0 0 0.00 0.00

3.1
Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông
150 150 0 0 0.00 0.00

3.2
Nâng cấp mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm 

bảo an toàn thông tin
130 130 0 0 0.00 0.00

4 Sở Y tế 22,000 22,000 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 22,000 22,000 0 0 0 0 0.00 0.00

4.1 Dự án thiết lập bệnh án điện tử 22,000 22,000 0 0 0.00 0.00

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3,350 3,350 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 3,350 3,350 0 0 0 0 0.00 0.00

5.1
Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm 

nhìn đến năm 2050
3,350 3,350 0 0 0.00 0.00

6 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 248,313 248,313 0 339 339 0 0.14 0.14

Chuẩn bị đầu tư 300 300 0 0 0 0 0.00 0.00

6.1 Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 300 300 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 248,013 248,013 0 339 339 0 0.14 0.14

6.2 Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 243,013 243,013 339 339 0.14 0.14

6.3 Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 5,000 5,000 0 0 0.00 0.00

7 BQLDA ĐTXD ngành Giao thông 1,089,615 1,089,615 0 73,938 73,938 0 6.79 6.79

Chuẩn bị đầu tư 4,100 4,100 0 18 18 0 0.44 0.44

7.1 Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp) 600 600 18 18 3.00 3.00

7.2

 Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam 

(đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến 

ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783) 

1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

TỔNG CỘNG (A+B)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐẾN 10/3/2024)

(Kèm theo Công văn số:                /STC-TCĐT ngày         tháng 03 năm 2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Dự án

Kế hoạch năm 2024 Giải ngân đến 10/03/2024
Thực hiện giải 

ngân/kế hoạch (%)
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7.3  Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4 1,500 1,500 0 0 0.00 0.00

7.4
 Chỉnh trang đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu 

Quan đến đường Điện Biên Phủ) 
1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 1,085,515 1,085,515 0 73,920 73,920 0 6.81 6.81

7.5
Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn 

(giai đoạn 2)
139,749 139,749 828 828 0.59 0.59

7.6 Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 39,998 39,998 1,589 1,589 3.97 3.97

7.7
Đường Trường Hòa - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn 

Văn Linh đến ĐT.784)
150,000 150,000 6,076 6,076 4.05 4.05

7.8 Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 742,403 742,403 60,244 60,244 8.11 8.11

7.9
Nâng câp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến 

tránh QL 22B đến ngã tư Tân Bình)
13,365 13,365 5,182 5,182 38.78 38.78

8 BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh 372,287 372,287 0 22,484 22,484 0 6.04 6.04

Chuẩn bị đầu tư 2,180 2,180 0 0 0 0 0.00 0.00

8.1

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai 

đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh 

tiêu)

1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

8.2
Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

8.3 Xây dựng nhà trạm bảo vệ rừng - BQL Núi Bà 20 20 0 0 0.00 0.00

8.4
Nâng cấp, sữa chữa nhà làm việc Trạm kiểm lâm Dầu 

Tiếng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu
50 50 0 0 0.00 0.00

8.5 Nhà bảo vệ khu vực căn cứ Suối Môn  - BQL Núi Bà 10 10 0 0 0.00 0.00

8.6 Hệ thống cống điều tiết nước trên suối Đa Ha 50 50 0 0 0.00 0.00

8.7 Nạo vét rạch Bảo từ sông Vàm cỏ đến Cầu Thúc Múc 50 50 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 370,107 370,107 0 22,484 22,484 0 6.07 6.07

8.8 Kênh tiêu T12 - 17 1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

8.9
Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu 

Tiếng
20 20 0 0 0.00 0.00

8.10 Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng 250 250 250 250 100.00 100.00

8.11 Nạo vét kênh tiêu Biên Giới 60 60 0 0 0.00 0.00

8.12

Phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu - Hạng mục: 

nạo vét kết hợp làm đường giao thông nông thôn nội 

15 15 14 14 93.38 93.38

8.13
Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 

(L=600m)
2 2 2 2 78.40 78.40

8.14
Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, 

Tân Châu
500 500 0 0 0.00 0.00

8.15 Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc 150 150 0 0 0.00 0.00

8.16
Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông 

nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT
80 80 0 0 0.00 0.00
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8.17 Trạm bơm Tân Long 157,160 157,160 14,018 14,018 8.92 8.92

8.18 Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình 7,700 7,700 776 776 10.08 10.08

8.19 Kênh tiêu Tân Hiệp 5,700 5,700 100 100 1.75 1.75

8.20 Kênh tiêu Suối Ông Hùng 950 950 0 0 0.00 0.00

8.21 Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) 1,570 1,570 0 0 0.00 0.00

8.22 Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR 3,500 3,500 1,195 1,195 34.14 34.14

8.23 Nạo vét rạch Gò Suối 22,450 22,450 471 471 2.10 2.10

8.24
Nạo vét kênh Đìa Xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm 

Bảo
17,600 17,600 0 0 0.00 0.00

8.25 Kênh tiêu Suối Nước Đục 32,400 32,400 254 254 0.78 0.78

8.26 Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây trồng 2,500 2,500 485 485 19.40 19.40

8.27
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, 

Tân Châu
400 400 126 126 31.54 31.54

8.28 Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa 200 200 0 0 0.00 0.00

8.29
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, 

Tân Châu
5,500 5,500 2,779 2,779 50.52 50.52

8.30
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, 

Tân Biên
6,000 6,000 0 0 0.00 0.00

8.31
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân 

Bình, TP Tây Ninh
2,100 2,100 473 473 22.52 22.52

8.32
Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã Hòa 

Hiệp
300 300 131 131 43.64 43.64

8.33

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai 

đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và 

kênh tiêu)

100,000 100,000 1,221 1,221 1.22 1.22

8.34
Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh 

Tân, TP Tây Ninh
2,000 2,000 189 189 9.47 9.47

9 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh 165,041 165,041 0 19,412 19,412 0 11.76 11.76

Chuẩn bị đầu tư 1,000 1,000 0 0 0 0 0.00 0.00

9.1 Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân 200 200 0 0 0.00 0.00

9.2 Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh 100 100 0 0 0.00 0.00

9.3
Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng 

Rùm) và một số công trình mới
100 100 0 0 0.00 0.00

9.4
Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 

2
100 100 0 0 0.00 0.00

9.5 Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam 500 500 0 0 0.00 0.00
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Thực hiện dự án 164,041 164,041 0 19,412 19,412 0 11.83 11.83

9.5 Trường THPT Trần Phú 2,085 2,085 2,065 2,065 99.05 99.05

9.6 Trường THPT Nguyễn Trãi 400 400 263 263 65.70 65.70

9.7 Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) 1,000 1,000 0 0 0.00 0.00

9.8
Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm
100 100 0 0 0.00 0.00

9.9
 Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, 

huyện Dương Minh Châu
1,000 1,000 862 862 86.17 86.17

9.10
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu 

Thành - giai đoạn 1
2,500 2,500 0 0 0.00 0.00

9.11
Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa 

Thành
2,740 2,740 0 0 0.00 0.00

9.12
Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây 

Ninh
615 615 612 612 99.55 99.55

9.13
Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 

tỉnh Tây Ninh
12,101 12,101 251 251 2.08 2.08

9.14
Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 

Trạm Y tế tuyến xã
10,350 10,350 253 253 2.44 2.44

9.15 Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh 2,200 2,200 0 0 0.00 0.00

9.16 Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) 2,900 2,900 1,342 1,342 46.28 46.28

9.17 Trường THPT Nguyễn Huệ 10,200 10,200 2,332 2,332 22.86 22.86

9.18 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 7,900 7,900 1,366 1,366 17.29 17.29

9.19 Trường THPT Lương Thế Vinh 5,900 5,900 261 261 4.42 4.42

9.20 Trường THPT Lê Hồng Phong 4,500 4,500 778 778 17.28 17.28

9.21 Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 5,000 5,000 96 96 1.92 1.92

9.22 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2) 15,000 15,000 950 950 6.34 6.34

9.23
 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - 

giai đoạn 1 
13,400 13,400 3,215 3,215 23.99 23.99

9.24
 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - 

giai đoạn 2 
50,000 50,000 1,698 1,698 3.40 3.40

9.25  Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh 3,500 3,500 0 0 0.01 0.01

9.26
 Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm 

việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
4,300 4,300 165 165 3.85 3.85

9.27
 Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BĐBQH 

và HĐND tỉnh Tây Ninh 
900 900 494 494 54.92 54.92

9.28 Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công thương Tây Ninh 50 50 13 13 26.10 26.10

9.29
 Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban 

tiếp Công dân tỉnh 
2,000 2,000 1,264 1,264 63.20 63.20

9.30  Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy 1,300 1,300 0 0 0.00 0.00

9.31  Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) 2,100 2,100 1,131 1,131 53.88 53.88

10  Ban QLDA GMS 705 705 0 500 500 0 70.92 70.92

Thực hiện dự án 705 705 0 500 500 0 70.92 70.92
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10.1

Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng 

sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây 

Ninh

705 705 500 500 70.92 70.92

11 Công an tỉnh 10,738 10,738 0 0 0 0 0.00 0.00

Chuẩn bị đầu tư 90 90 0 0 0 0 0.00 0.00

11.1
Chỏ neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu 

Tiếng
90 90 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 10,648 10,648 0 0 0 0 0.00 0.00

11.2 Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh 3,268 3,268 0 0 0.00 0.00

11.3 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu 7,380 7,380 0 0 0.00 0.00

12 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 66,700 66,700 0 91 91 0 0.14 0.14

Thực hiện dự án 66,700 66,700 0 91 91 0 0.14 0.14

12.1
Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung 

đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1)
47,200 47,200 0 0 0.00 0.00

12.2 Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh 15,000 15,000 0 0 0.00 0.00

12.3
Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham 

mưu
4,500 4,500 91 91 2.03 2.03

13 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 8,419 8,419 0 205 205 0 2.43 2.43

Thực hiện dự án 8,419 8,419 0 205 205 0 2.43 2.43

13.1 Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam 7,549 7,549 0 0 0.00 0.00

13.2 Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) 870 870 205 205 23.56 23.56

14 Chi cục Kiểm lâm 1,660 1,660 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 1,660 1,660 0 0 0 0 0.00 0.00

14.1 Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 1,660 1,660 0 0 0.00 0.00

15 Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 1,220 1,220 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 1,220 1,220 0 0 0 0 0.00 0.00

15.1 Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 1,220 1,220 0 0 0.00 0.00

16
Văn phòng Tỉnh ủy

35,600 35,600 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 35,600 35,600 0 0 0 0 0.00 0.00

16.1
Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy giai đoạn

2021-2025
35,600 35,600 0 0 0.00 0.00

17 UBND Thành phố 43,490 43,490 0 93 93 0 0.21 0.21

Thực hiện dự án 43,490 43,490 0 93 93 0 0.21 0.21

17.1
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây 

Ninh giai đoạn 1
43,490 43,490 93 93 0.21 0.21

18 UBND huyện Tân Biên 900 900 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 900 900 0 0 0 0 0.00 0.00

18.1

Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân 

Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát 

triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, 

định hướng đến năm 2030)

900 900 0 0 0.00 0.00

19 BQL DAĐTXD huyện Châu Thành 190 190 0 0 0 0 0.00 0.00
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Thực hiện dự án 190 190 0 0 0 0 0.00 0.00

19.1 Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha 20 20 0 0 0.00 0.00

19.2
Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - 

Đường huyện 3 - Đường huyện 4
170 170 0 0 0.00 0.00

20 BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu 10,570 10,570 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 10,570 10,570 0 0 0 0 0.00 0.00

20.1
Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu 

phố 4 thị trấn Dương Minh Châu
6,100 6,100 0 0 0.00 0.00

20.2 Đường ĐH 9 giai đoạn 2 4,470 4,470 0 0 0.00 0.00

21 BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu 950 950 0 693 693 0 72.93 72.93

Thực hiện dự án 950 950 0 693 693 0 72.93 72.93

21.1

Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường 

Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng 

Tấn, và các tuyến nhánh)

950 950 693 693 72.93 72.93

22 BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng 52,000 52,000 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 52,000 52,000 0 0 0 0 0.00 0.00

22.1
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công 

suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1
500 500 0 0 0.00 0.00

22.2
Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, huyện Trảng 

Bàng
1,500 1,500 0 0 0.00 0.00

22.3
Chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng 

Bàng - giai đoạn 1 
50,000 50,000 0 0 0.00 0.00

23 BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành 40,350 40,350 0 2,894 2,894 0 7.17 7.17

Thực hiện dự án 40,350 40,350 0 2,894 2,894 0 7.17 7.17

23.1
Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc 

lộ 22B, Rạch Sevil
3,000 3,000 2,894 2,894 96.47 96.47

23.2
Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - 

giai đoạn 2
350 350 0 0 0.00 0.00

23.3
Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng 

(Từ đường Thượng Thâu Thanh đến QL22B) 
37,000 37,000 0 0 0.00 0.00

24 Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 8,800 8,800 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 8,800 8,800 0 0 0 0 0.00 0.00

24.1
Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 

giai đoạn 2023-2025
8,800 8,800 0 0 0.00 0.00

25 Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen 730 730 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 730 730 0 0 0 0 0.00 0.00

25.1
Trồng rừng mới Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà giai 

đoạn 2023-2025
730 730 0 0 0.00 0.00

26 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 6,539 6,539 0 0 0 0 0.00 0.00

Thực hiện dự án 6,539 6,539 0 0 0 0 0.00 0.00

26.1

Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị công nghệ 

thông tin cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề 

nghiệp tỉnh Tây Ninh

6,539 6,539 0 0 0 0 0.00 0.00

27 Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát 1,120 1,120 0 0 0 0 0.00 0.00
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Thực hiện dự án 1,120 1,120 0 0 0 0 0.00 0.00

27.1
Bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa 

Mát giai đoạn 2023-2025
1,120 1,120 0 0 0 0.00 0.00

28 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 100 100 0 0 0 0 0.00 0.00

Chuẩn bị đầu tư 100 100 0 0 0 0 0.00 0.00

28.1
Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội 

Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh
100 100 0 0 0.00 0.00

29

Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ 

tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất 

tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ 

đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo 

quy định của Luật Hợp tác xã

168,257 168,257 50,000 50,000 29.72 29.72

29.1 Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển 0 0 0 0 0.00 0.00

29.2 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 100,000 100,000 50,000 50,000 50.00 50.00

29.4

Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13/11/2020

22,240 22,240 0 0 0.00 0.00

29.5 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 18,120 18,120 0 0 0.00 0.00

29.6 Chi trả nợ gốc và lãi vay 6,176 6,176 0 0 0.00 0.00

30 Chưa phân khai 12,000 12,000 0 0 0 0 0.00 0.00

Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 12,000 12,000 0

B HUYỆN QUẢN LÝ 2,071,546 1,876,774 194,772 229,089 213,998 15,091 11.06 11.40

Ngân sách cấp Huyện 693,200 693,200 0 102,155 102,155 0 14.74 14.74

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,035,857 1,035,857 0 63,632 63,632 0 6.14 6.14

Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 26,800 26,800 0 24,600 24,600 0 91.79 91.79

NSTW hỗ trợ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

NSTW CTMTQG Nông thôn mới 116,570 116,570 0 21,892 21,892 0 18.78 18.78

NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi
4,347 4,347 0 1,720 1,720 0 39.56 39.56

1 Huyện Tân Biên 141,462 141,462 0 54,318 54,318 0 38.40 38.40

1.1 Ngân sách cấp Huyện 47,620 47,620 29,635 29,635 62.23 62.23

1.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 75,240 75,240 16,122 16,122 21.43 21.43

1.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 2,500 2,500 2,500 2,500 100.00 100.00

1.4 NSTW CTMTQG Nông thôn mới 11,755 11,755 4,340 4,340 36.92 36.92

1.5
NSTW CTMTQG Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi
4,347 4,347 1,720 1,720 39.56 39.56

2 Huyện Tân Châu 259,265 259,265 0 38,110 38,110 0 14.70 14.70

2.1 Ngân sách cấp Huyện 57,910 57,910 23,526 23,526 40.63 40.63

2.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 160,150 160,150 11,584 11,584 7.23 7.23

2.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 100.00 100.00
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2.4 NSTW CTMTQG Nông thôn mới 38,205 38,205 0 0 0.00 0.00

3 Huyện Châu Thành 235,790 235,790 0 45,059 45,059 0 19.11 19.11

3.1 Ngân sách cấp Huyện 65,120 65,120 7,343 7,343 11.28 11.28

3.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 136,825 136,825 17,664 17,664 12.91 12.91

3.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 2,500 2,500 2,500 2,500 100.00 100.00

3.4 NSTW CTMTQG Nông thôn mới 31,345 31,345 17,551 17,551 55.99 55.99

4 Huyện Dương Minh Châu 330,037 270,037 60,000 3,017 3,017 0 0.91 1.12

4.1 Ngân sách cấp Huyện 64,540 64,540 1,017 1,017 1.58 1.58

4.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 167,032 167,032 0 0 0.00 0.00

4.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 3,200 3,200 0 2,000 2,000 0 62.50 62.50

4.4 NSTW CTMTQG Nông thôn mới 35,265 35,265 0 0 0.00 0.00

4.7 Nguồn tăng thu, kết dư, khác, bổ sung trong năm 60,000 60,000 0 0 0.00 0.00

5 Huyện Bến Cầu 136,855 136,855 0 14,737 14,737 0 10.77 10.77

5.1 Ngân sách cấp Huyện 46,060 46,060 5,318 5,318 11.55 11.55

5.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 88,795 88,795 7,419 7,419 8.36 8.36

5.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 2,000 2,000 2,000 2,000 100.00 100.00

6 Huyện Gò Dầu 197,445 192,445 5,000 14,720 14,720 0 7.46 7.65

6.1 Ngân sách cấp Huyện 82,190 82,190 12,620 12,620 15.35 15.35

6.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 108,155 108,155 0 0 0.00 0.00

6.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 2,100 2,100 2,100 2,100 100.00 100.00

6.6 Nguồn tăng thu, kết dư, khác, bổ sung trong năm 5,000 5,000 0 0 0.00 0.00

7 Huyện Trảng Bàng 247,817 225,635 22,182 6,040 2,362 3,678 2.44 1.05

7.1 Ngân sách cấp Huyện 69,160 69,160 217 217 0.31 0.31

7.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 153,475 153,475 144 144 0.09 0.09

7.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 3,000 3,000 0 2,000 2,000 0 66.67 66.67

8 Huyện Hòa Thành 150,070 150,070 0 16,709 16,709 0 11.13 11.13

8.1 Ngân sách cấp Huyện 74,200 74,200 8,436 8,436 11.37 11.37

8.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 72,870 72,870 5,273 5,273 7.24 7.24

8.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00 100.00

9 Thành phố Tây Ninh 372,805 265,215 107,590 36,379 24,966 11,413 9.76 9.41

9.1 Ngân sách cấp Huyện 186,400 186,400 14,041 14,041 7.53 7.53

9.2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 73,315 73,315 5,425 5,425 7.40 7.40

9.3 Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 5,500 5,500 5,500 5,500 0 100.00 100.00


		2024-03-14T01:41:41+0000
	Not specified




